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KẾ HOẠCH 

Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 

hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam 

trên địa bàn phường Hòa Bình 

   

 Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 06/8/2026 của UBND thành 

phố Hải Phòng về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá 

trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 331/KH-SVHTTDL ngày 10/9/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND của UBND thành phố;  

Trên cơ sở chỉ đạo tại Công văn số 8401/VP-VX ngày 09/7/2026 của Văn 

phòng UBND thành phố về thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 

02/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường Hòa Bình ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Cụ thể hóa các nhiệm vụ thành phố giao, đưa các hệ giá trị vào đời sống 

bằng hành vi, việc làm thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân; xây dựng con người Hòa Bình có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách 

nhiệm, kỷ cương, ý thức tự cường và năng lực sáng tạo. 

 Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; môi trường văn 

hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng. Phát huy giá trị 

di sản, nhất là Ca trù Đông Môn, gắn giáo dục truyền thống với xây dựng đời sống 

văn hóa, phát triển thể dục thể thao và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của phường. 

2. Yêu cầu 

Bám sát Kế hoạch của thành phố và hướng dẫn của Sở; lấy con người làm 

trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Kết hợp giá trị truyền thống với 

yêu cầu phát triển hiện đại; bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận, tham gia, 

nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. 

Phân công rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm và thời gian; đề 

cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò nêu gương. Lồng ghép trong chương 

trình, phong trào hiện có, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở; không làm 
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phát sinh tổ chức bộ máy hoặc thủ tục hành chính. Các hoạt động phải thiết thực, 

tiết kiệm, có kết quả kiểm chứng được. 

II. NỘI DUNG CÁC HỆ GIÁ TRỊ VÀ MỤC TIÊU THỰC HIỆN 

1. Nội dung trọng tâm 

a) Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. 

b) Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. 

c) Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. 

d) Chuẩn mực con người Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa 

tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. 

Các hệ giá trị có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại: giá trị quốc gia định 

hướng mục tiêu; văn hóa tạo môi trường thực hành; gia đình nuôi dưỡng, trao 

truyền; con người là chủ thể thực hiện và lan tỏa các giá trị. Tuyên truyền phải 

gắn nội dung này với những việc làm cụ thể phù hợp từng nhóm đối tượng. 

2. Phạm vi và thời gian 

Triển khai trên toàn địa bàn phường, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, 

tổ dân phố, gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực hiện từ năm 2026 đến 

năm 2035. Sơ kết năm 2030, tổng kết năm 2035 theo hướng dẫn của thành phố và 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Mục tiêu phấn đấu của phường 

Trong năm 2026, phổ biến Kế hoạch tới toàn bộ cơ quan, đơn vị, trường học 

và tổ dân phố; rà soát hoạt động văn hóa, gia đình, quy tắc ứng xử và các mô hình 

hiện có; lựa chọn địa điểm, đối tượng, nội dung triển khai thí điểm từ năm 2027. 

Từ năm 2027, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố 

được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện; mỗi tổ dân phố và mỗi trường học tổ 

chức ít nhất 01 hoạt động hoặc chuyên đề thực hành các hệ giá trị mỗi năm, được 

lồng ghép với hoạt động hiện có. Mỗi năm tổ chức hoặc phối hợp ít nhất 01 hoạt 

động bồi dưỡng cho cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở. 

Giai đoạn 2027 - 2030, phấn đấu xây dựng, duy trì ít nhất 03 mô hình phù 

hợp ở cộng đồng, trường học và lĩnh vực bảo tồn di sản; đánh giá hằng năm để 

nhân rộng mô hình hiệu quả. Đến năm 2030, cơ bản theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả trên môi trường số; giai đoạn 2031–2035 nâng cao chất lượng, duy trì kết 

quả bền vững. 

Các mục tiêu trên là mức phấn đấu đề xuất của phường để tổ chức thực hiện, 

không thay thế tiêu chí công nhận danh hiệu văn hóa hoặc bộ chỉ số của cấp trên. 
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Chỉ tiêu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và thể dục thể thao thực hiện theo 

kế hoạch chuyên ngành được phê duyệt; không tự đặt thêm điều kiện công nhận. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Rà soát, lồng ghép các quy định và chuẩn mực ứng xử 

Rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, công 

tác gia đình, giáo dục, thể dục thể thao, bảo tồn di sản và chuyển đổi số để lồng 

ghép các hệ giá trị. Rà soát quy tắc ứng xử tại cơ quan, trường học, thiết chế văn 

hóa; hướng dẫn tổ dân phố rà soát, bổ sung quy ước theo thẩm quyền, trình tự quy 

định và sự đồng thuận của cộng đồng. 

Cụ thể hóa thành việc làm: cán bộ tận tụy, hướng dẫn rõ ràng, giải quyết 

công việc đúng hạn; học sinh trung thực, tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè; 

gia đình yêu thương, chia sẻ, bình đẳng; người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn 

vệ sinh, ứng xử văn minh; cơ sở kinh doanh cung cấp thông tin trung thực, giữ 

chữ tín, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì tổng hợp; các cơ quan, đơn vị thực hiện 

trong phạm vi chức năng. Hoàn thành rà soát ban đầu trong quý IV/2026, cập 

nhật hằng năm. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng ở cơ sở 

Tổ chức phổ biến nội hàm, ý nghĩa và yêu cầu thực hành các hệ giá trị qua 

hội nghị, sinh hoạt tổ dân phố, hệ thống truyền thanh, trang thông tin và các kênh 

mạng xã hội chính thức của phường. Sử dụng thông điệp ngắn, dễ hiểu; tăng nội 

dung hướng dẫn hành vi và giới thiệu gương người tốt, việc tốt. 

Lồng ghép trong Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc, các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt đoàn thể. Hướng dẫn người dân 

sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, kiểm chứng thông tin, bảo vệ thông tin cá 

nhân, không chia sẻ nội dung sai lệch, xúc phạm danh dự người khác. 

Phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, 

văn hóa đọc, tinh thần học tập suốt đời; lồng ghép trong hoạt động giáo dục theo 

chương trình và hướng dẫn của ngành, không tự điều chỉnh chương trình chính 

khóa. Cử cán bộ tham dự tập huấn cấp trên, tổ chức chia sẻ phương pháp thực 

hiện tại cơ sở. 

Từ năm 2027, phối hợp triển khai Chương trình truyền thông “Gia đình Việt” 

và Chương trình “An ninh văn hóa không gian mạng giai đoạn 2026 - 2035” khi 

có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Thực hành chuẩn mực tại cơ quan, trường học và cơ sở kinh doanh 

Thực hiện văn hóa công vụ, công sở; người đứng đầu nêu gương về kỷ 

cương, trung thực, trách nhiệm. Tăng chất lượng hướng dẫn và tiếp nhận phản 
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ánh của người dân; chấn chỉnh thái độ thiếu chuẩn mực, gây phiền hà trong thực 

thi nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

Các trường học xây dựng môi trường an toàn, thân thiện; phòng ngừa bạo lực 

học đường; rèn luyện trách nhiệm, trung thực trong học tập, tinh thần hợp tác và sáng 

tạo. Tổ chức hoạt động trải nghiệm lịch sử, văn hóa địa phương, hoạt động thiện 

nguyện phù hợp; phối hợp phụ huynh theo dõi chuyển biến hành vi của học sinh. 

Vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hành văn hóa kinh doanh, tuân 

thủ pháp luật, trách nhiệm với người lao động, khách hàng và cộng đồng; quan 

tâm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hoạt động an sinh xã hội. 

 5. Bảo tồn, phát huy di sản và xây dựng mô hình thực hành 

Gắn thực hiện các hệ giá trị với bảo tồn Ca trù Đông Môn và các di tích trên 

địa bàn. Phối hợp Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn, nghệ nhân, nhà trường và cộng 

đồng tổ chức giới thiệu, truyền dạy, trải nghiệm; bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức 

tôn trọng di sản và trách nhiệm gìn giữ bản sắc. Nội dung chuyên môn do nghệ 

nhân, người thực hành di sản hướng dẫn, bảo đảm giữ gìn giá trị cốt lõi. 

Đề xuất thí điểm các mô hình “Gia đình thực hành các hệ giá trị”, “Tổ dân 

phố nghĩa tình, văn minh” và “Di sản Ca trù gắn với giáo dục học đường”. Lựa 

chọn Đông Môn và trường học phù hợp, trong đó có Trường Tiểu học Hòa Bình, 

trên cơ sở thống nhất kế hoạch, điều kiện tổ chức và sự tham gia tự nguyện. 

Mỗi mô hình có đầu mối, nội dung thực hành, lịch hoạt động, nguồn lực và 

cách đánh giá. Đánh giá bằng mức độ tham gia, hoạt động duy trì, việc làm cụ 

thể, phản hồi người dân và chuyển biến ứng xử; không chỉ tính số buổi tổ chức. 

Rà soát hằng năm, điều chỉnh hoặc nhân rộng trên cơ sở kết quả thực tế. 

Phối hợp giới thiệu di sản, hình ảnh con người Hòa Bình trong chương trình 

giao lưu, quảng bá của thành phố; cung cấp tư liệu đã được kiểm chứng khi có 

yêu cầu. Hoạt động có yếu tố nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn, thẩm quyền, 

bảo đảm phù hợp điều kiện địa phương. 

6. Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và theo dõi 

Xây dựng, lưu trữ tài liệu, hình ảnh, video, bài giới thiệu và học liệu về các 

hệ giá trị, lịch sử, di sản địa phương; khuyến khích giới thiệu bằng mã QR, sản 

phẩm truyền thông số phù hợp. Việc ghi hình, công bố tư liệu bảo đảm quyền của 

người tham gia, nhất là trẻ em, và tôn trọng chủ thể di sản. 

Sử dụng công cụ, biểu mẫu và nền tảng hiện có; triển khai bộ tiêu chí, chỉ 

số, hệ thống báo cáo theo hướng dẫn của cấp trên khi được ban hành. Quản lý dữ 

liệu thống nhất, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra độ chính xác trước khi công 

bố; từng bước tổng hợp báo cáo trên môi trường số, tránh xây dựng hệ thống riêng 

gây lãng phí. 
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7. Kiểm tra, đánh giá, biểu dương và nhân rộng 

Lồng ghép kiểm tra với công tác văn hóa, gia đình, giáo dục và phong trào ở 

cơ sở; chú trọng chất lượng hoạt động, việc sử dụng nguồn lực và phản hồi của 

người dân. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu kiểm tra theo kế hoạch hằng năm, 

kịp thời đề xuất xử lý khó khăn và điều chỉnh nhiệm vụ. 

Phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các gia đình, nghệ nhân, giáo viên, học 

sinh, cán bộ, tổ dân phố, tổ chức và cá nhân có việc làm tiêu biểu. Việc đề nghị 

khen thưởng thực hiện theo thẩm quyền, quy định hiện hành; sơ kết năm 2030 và 

tổng kết năm 2035 theo hướng dẫn cấp trên. 

IV. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tiến độ 

Quý IV/2026: ban hành, phổ biến Kế hoạch; rà soát hiện trạng, xác định đầu 

mối, lựa chọn mô hình, xây dựng nhiệm vụ và dự toán năm 2027; thực hiện báo 

cáo năm 2026 theo thời hạn quy định. 

Giai đoạn 2027 - 2029: triển khai thí điểm, duy trì tuyên truyền, giáo dục và 

hoạt động thực hành; đánh giá hằng năm, mở rộng mô hình hiệu quả. Năm 2030: 

sơ kết, đánh giá kết quả và đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2031-

2034: tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng, nâng cao chất lượng; năm 2035 tổng kết theo 

hướng dẫn. 

2. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân 

cấp, khả năng cân đối và thẩm quyền; lồng ghép với chương trình, đề án, nhiệm 

vụ đã được phê duyệt. Huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp, tự nguyện, công 

khai, minh bạch; không áp đặt đóng góp đối với người dân. 

Các đơn vị lập dự toán theo nhiệm vụ, gửi bộ phận tham mưu tài chính - ngân 

sách của phường tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Quản lý, sử dụng, thanh 

quyết toán đúng quy định; không trùng lặp nội dung chi. Nhiệm vụ chưa được bố trí 

kinh phí phải xác định phương án lồng ghép hoặc điều chỉnh phù hợp. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Là đầu mối tham mưu UBND phường triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và tổng 

hợp kết quả. Chủ trì rà soát nội dung lồng ghép; xây dựng tài liệu tuyên truyền, 

hướng dẫn mô hình, phối hợp công tác gia đình, giáo dục, di sản và thể thao; tham 

mưu kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng. Tổng hợp dự toán các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và báo cáo theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND phường 
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Phối hợp thực hiện văn hóa công vụ, công sở; lồng ghép nhiệm vụ trong 

chương trình công tác, theo dõi chỉ đạo của UBND phường; phối hợp tiếp nhận, 

xử lý phản ánh theo chức năng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 

3. Phòng Kinh tế. 

Tham mưu cân đối kinh phí, hướng dẫn sử dụng và quyết toán. Các đơn vị 

được giao quản lý kinh tế, đô thị, môi trường lồng ghép văn hóa kinh doanh, bảo 

vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và trách nhiệm cộng đồng vào nhiệm vụ 

chuyên môn; phối hợp kiểm tra theo thẩm quyền. 

4. Công an phường 

Phối hợp tuyên truyền chấp hành pháp luật, an toàn trên không gian mạng; 

phòng ngừa, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Hướng dẫn, phối hợp triển khai các 

nhiệm vụ của Chương trình “An ninh văn hóa không gian mạng giai đoạn 2026 -

2035” khi có chỉ đạo, hướng dẫn của ngành. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội phường 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hành các hệ 

giá trị; lồng ghép vào cuộc vận động, phong trào và sinh hoạt chi hội. Hội Liên 

hiệp Phụ nữ chú trọng ứng xử gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực; 

Đoàn Thanh niên chú trọng kỹ năng số, tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng; 

các tổ chức khác triển khai phù hợp đối tượng. Phát huy giám sát, phản biện xã 

hội, giới thiệu điển hình, vận động nguồn lực hợp pháp. 

6. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở và các kênh được 

giao quản lý; xây dựng tin, bài, sản phẩm truyền thông số. Phối hợp tổ chức hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm di sản và khai thác thiết chế 

văn hóa; lưu trữ tư liệu, thống kê hoạt động, phát hiện điển hình để tuyên truyền. 

7. Các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Xây dựng nội dung lồng ghép phù hợp từng cấp học; tổ chức giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống, văn hóa đọc, trải nghiệm di sản; phối hợp gia đình và cộng 

đồng. Cử đầu mối theo dõi, đánh giá kết quả; phối hợp nghệ nhân, Câu lạc bộ Ca 

trù Đông Môn tổ chức hoạt động trong điều kiện thực tế. 

8. Các Tổ dân phố 

Phổ biến Kế hoạch đến hộ gia đình; phối hợp Ban công tác Mặt trận, chi hội, 

đoàn thể lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng, thực hiện quy ước, nếp sống văn 

minh. Đăng ký việc làm cụ thể, lựa chọn mô hình phù hợp, vận động tham gia tự 

nguyện; phản ánh khó khăn, cung cấp số liệu, minh chứng và báo cáo kết quả. 
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9. Ban quản lý di tích, các tiểu ban quản lý di tích và Câu lạc bộ Ca trù 

Đông Môn 

Phối hợp bảo tồn, giới thiệu, truyền dạy di sản; thực hiện ứng xử văn minh 

tại di tích và lễ hội; hướng dẫn hoạt động trải nghiệm phù hợp. Vận động nghệ 

nhân, người thực hành và cộng đồng tham gia; bảo đảm nội dung giới thiệu chính 

xác, tôn trọng giá trị di sản, quản lý nguồn lực đúng quy định. 

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố báo cáo kết quả về UBND 

phường qua Phòng Văn hóa - Xã hội trước ngày 05/11 hằng năm. Đồng thời thực 

hiện báo cáo đột xuất và giai đoạn khi có yêu cầu. 

Báo cáo nêu rõ nhiệm vụ, hoạt động đã thực hiện; số người, hộ gia đình, đơn 

vị tham gia; mô hình và kết quả thực hành; kinh phí, nguồn huy động; khó khăn, 

kiến nghị và nhiệm vụ tiếp theo. Số liệu có thời điểm chốt, nguồn tổng hợp và 

minh chứng; phân biệt kết quả đã thực hiện với dự kiến cuối năm. 

UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố căn 

cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triển khai. Khó khăn, 

vướng mắc phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND 

phường xem xét, chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ 

giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn 

phường Hòa Bình. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL; 

- TT. Đảng ủy phường; 

- TT. HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội phường; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học 

trên địa bàn phường; 

- Các Tổ dân phố; Các Tiểu ban QLDT; CLB 

Ca trù; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quý 
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